
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG,  ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ Cô đến sớm thông thoáng phòng học, trẻ tới lớp cô ân cần niềm nở đón trẻ vào lớp, 
rèn nề trẻ nếp cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trẻ chơi tự do với đồ chơi

Tắm 
nắng, thể 
dục sáng

50 - 
60 

phút

* Nội dung
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Đưa sang ngang
- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người 
sang 2 bên
- Chân: Co duỗi từng chân

* Mục tiêu
- Phát triển thể lực cho trẻ 
- Trẻ tập đúng động tác thể dục
- Trẻ hứng thú tham gia luyện tập
 * Chuẩn bị
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân trường

Chơi, tập 
có chủ 
định

30-40 
phút

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bật tại chỗ

TCVĐ: Thăm bác thỏ

NHẬN BIẾT
Đồ chơi của lớp: Búp bê – Vòng

(TCTV: Búp bê)

Dạo chơi 
NT

35-40 
phút

- Quan sát: 
- Trò chơi vận động: Kéo cưa lừa xẻ, Cây cao cỏ thấp; Nu na nu nống, Bắt bướm;
- Chơi với các thiết bị, Khu vực đu quay, cầu trượt

Chơi, tập 
ở các 

khu vực 
chơi

35-40 
phút

* Nội  dung
- Góc thao tác vai: Nấu ăn
- Góc HĐVĐV: Chơi với đất nặn
- Góc vận động: Chơi với ô tô

* Mục tiêu
- Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi, chơi cùng bạn 
trong nhóm nhỏ. Biết nấu ăn, chơi với đất nặn, 
chơi với ô tô
- Kỹ năng chơi đoàn kết.  
- Cất ĐC đúng nơi quy định.

Ăn trưa 50-60 
phút

Cô dạy trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho trẻ, Cô 
giới thiệu các món ăn, dạy trẻ mơi cô, mời bạn,

Ngủ 
trưa

140-
150 

phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nằm riêng trẻ nam và trẻ nữ, giáo dục giới tính cho trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút Cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, dạy trẻ chào mời trước  khi ăn

Chơi - 
tập 

50-60 
phút

- Dạy kỹ năng rửa mặt.
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- TCM: Cái gì trong túi
- Chơi với đồ chơi ở các góc

Ăn chính 50-60 
phút

Cô giúp trẻ rửa tay, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho trẻ, Cô giới thiệu các 
món ăn, cô tập cho trẻ xúc cơm ăn, động viên trẻ ăn hết xuất

Trả trẻ 50-60
phút

Cô dạy  trẻ chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, cho trẻ  chơi với một số đồ dùng, đồ 
chơi ở lớp TCTV từ "ô tô, xắc xô.."



Thời gian thực hiện chủ đề: 3 Tuần,  Từ ngày 7/10 đến 25/10/2024
Tuần 1: Từ ngày 7/10 đến ngày 11/10/2024
GV phụ trách chính: Sáng: Lò Thị Biên       Chiều: Cao Thị Trà Vinh            

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Dạy trẻ TCTV từ “Quả bóng màu đỏ”: … Điểm danh trẻ theo hình thức gọi tên trẻ.

* Tổ chức hoạt động:  
- Khởi động: Cho trẻ đi thường - đi nhanh - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần dừng lại, đứng 
theo vòng tròn tập thể dục 
- Trọng động: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung. 
- Hồi tĩnh: Trẻ chơi trò chơi "Cây cao cỏ thấp". Trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 phút.

VĂN HỌC
Thơ: Giờ chơi

ÂM NHẠC
NDTT : Dạy hát : Đôi dép

NDKH: VĐTN: Tập tầm vông

HĐVĐV
Xếp ô tô

Gieo hạt, Lăn bóng, Thăng bằng; Ném bóng vào rổ; Thăm bác thỏ.
Dạo chơi trong sân trường, Chơi bán hàng chợ quê, Chơi với cát nước.
* Chuẩn bị:
- Bộ đồ chơi nấu ăn, búp bê..
- Bẳng, đất nặn
- Ô tô đồ chơi

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện với trẻ,  giới  thiệu các nhóm chơi. cô gợi ý cho trẻ 
nhận góc chơi,
- Cho trẻ về nhóm chơi, lấy đồ chơi ra chơi. Cô đóng vai chơi cùng trẻ 
Cô bao quát động viên, hướng dẫn trẻ chơi
- Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ thu đồ chơi cùng cô.

 động viên trẻ ăn hết xuất, ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ rửa tay, lau miệng, uống nước, đi 
ngủ. 

Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt để phát hiện những biểu hiện khác thường ở trẻ, cho trẻ đi vệ 
sinh khi trẻ có nhu cầu, giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ. Trẻ dậy cho trẻ đi VS dạy trẻ đi giày dép.

Ăn xong nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước,  hướng dẫn trẻ đi vệ 
sinh đúng nơi quy định.
- LQKT: Hát Đôi dép
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- Ôn VĐ:  Bật tại chỗ 
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- Ôn  xếp ô tô 
- Chơi với đồ chơi ở các góc

ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ cất bát thìa vào nơi quy định,  rửa tay, lau miệng, uống 
nước

Giáo viên nhắc trẻ chào cô, chào các bạn trước khi ra về. Giáo viên trao đổi với phụ huynh về tình hình 
học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp.



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG,  ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CỦA BÉ

. 

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ Cô đến sớm thông thoáng phòng học, trẻ tới lớp cô ân cần niềm nở đón trẻ vào lớp, 
rèn nề trẻ nếp cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định

Tắm 
nắng, thể 
dục sáng

50 - 
60 

phút

* Nội dung
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa sang ngang
- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người 
sang 2 bên
- Chân: Co duỗi từng chân

* Mục tiêu
- Phát triển thể lực cho trẻ 
- Trẻ tập đúng động tác thể dục
- Trẻ hứng thú tham gia luyện tập
 * Chuẩn bị
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân trường

Chơi, tập 
có chủ 
định

30-40 
phút

VẬN ĐỘNG
- VĐCB: Bò thẳng hướng theo đường 

hẹp
- TCVĐ: Bắt bướm

NHẬN BIẾT
Đồ dùng của bé: Cái áo – Cái quần

(TCTV: Cái áo - Cái quần)

Dạo chơi 
NT

35-40 
phút

- Quan sát: 
- Trò chơi vận động: Con rùa; cây cao cỏ thấp; Bắt bướm, Thăng bằng
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi bán hàng chợ quê, chơi với cát, sỏi

Chơi, tập 
ở các 

khu vực 
chơi

35-40 
phút

* Nội  dung
- Góc thao tác vai: Bế em
- Góc HĐVĐV: Xếp hình
- Góc vận động: Chơi với vòng

* Mục tiêu
- Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi, chơi cùng bạn 
trong nhóm nhỏ. Biết bế em, Xếp hình. Chơi với 
vòng
- Kỹ năng chơi đoàn kết.  
- Cất ĐC đúng nơi quy định.

Ăn trưa 50-60 
phút

Cô giúp trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho trẻ, Cô 
giới thiệu các món ăn

Ngủ 
trưa

140-
150 

phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nằm riêng trẻ nam và trẻ nữ, giáo dục giới tính cho trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút Cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, dạy trẻ chào mời trước  khi ăn

Chơi - 
tập 

50-60 
phút

- Rèn kỹ năng: Rửa mặt 
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- TCM: Con rùa
- Chơi với đồ chơi ở các góc

Ăn chính 50-60 
phút

Cô giúp trẻ rửa tay, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho trẻ, Cô giới thiệu các 
món ăn, cô tập cho trẻ xúc cơm ăn, động viên trẻ ăn hết xuất

Trả trẻ 50-60
phút

Cô cho trẻ chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, cho trẻ chơi với đồ chơi ở các góc, Cô 
kể cho trẻ nghe chuyện “Gấu con ngoan”



Thời gian thực hiện chủ đề: 3 Tuần,  Từ ngày 7/10 đến 25/10/2024
Tuần 2: Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2024
GV phụ trách chính: Sáng: Cao Thị Trà Vinh            Chiều: Lò Thị Biên       

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cho trẻ xem hình ảnh về đồ dùng cá nhân của trẻ, cho trẻ chơi tự do… Điểm danh trẻ theo sổ kiểm 
diện.

* Tổ chức hoạt động:  
- Khởi động: Cho trẻ đi thường - đi nhanh - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần dừng lại, đứng 
theo vòng tròn tập thể dục 
- Trọng động: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung. 
- Hồi tĩnh: Trẻ chơi trò chơi "Chi chi chành chành". Trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 phút.

VĂN HỌC
Thơ: Đi dép

ÂM NHẠC
NDTT : VĐ: Bóng tròn

NDKH: NHNN: Biết vâng lời 
mẹ.

HĐVĐV
Xâu vòng màu xanh

Lăn bóng, Ném bóng vào rổ.
Dạo chơi trong sân trường, chơi góc thư viện...
* Chuẩn bị:
- Búp bê, giường, chiếu…
- Khối, nút
- Vòng thể dục

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện với trẻ,  giới  thiệu các nhóm chơi. cô gợi ý cho trẻ 
nhận góc chơi,
- Cho trẻ về nhóm chơi, lấy đồ chơi ra chơi. Cô đóng vai chơi cùng trẻ 
Cô bao quát động viên, hướng dẫn trẻ chơi
- Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ thu đồ chơi cùng cô.

 cô động viên trẻ ăn hết xuất, ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ rửa tay, lau miệng, uống 
nước.

Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt để phát hiện những biểu hiện khác thường ở trẻ, cho trẻ đi vệ 
sinh khi trẻ có nhu cầu, giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ. Luyện cho trẻ có thói quen ngủ một giấc trưa.

Ăn xong nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước,  hướng dẫn trẻ đi vệ 
sinh đúng nơi quy định.
- Ôn thơ: Đi dép 
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- Ôn VĐ: Bò thẳng hướng 
theo đường hẹp 
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- ĐD: Nu na, nu nống
- Chơi với đồ chơi ở các góc

ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ cất bát thìa vào nơi quy định,  rửa tay, lau miệng, uống 
nước

Trẻ về cô nhắc trẻ chào cô , chào các bạn trước khi ra về. Giáo viên trao đổi với phụ huynh về tình hình 
học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp.



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG,  ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: ĐỒ DÙNG THÂN THUỘC CỦA LỚP

. 

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ Cô đến sớm thông thoáng phòng học, trẻ tới lớp cô ân cần niềm nở đón trẻ vào lớp, 
rèn nề trẻ nếp cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định

Tắm 
nắng, thể 
dục sáng

50 - 
60 

phút

* Nội dung
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Đưa sang ngang
- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người 
sang 2 bên
- Chân: Co duỗi từng chân

* Mục tiêu
- Phát triển thể lực cho trẻ 
- Trẻ tập đúng động tác thể dục
- Trẻ hứng thú tham gia luyện tập
 * Chuẩn bị
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân trường

Chơi, tập 
có chủ 
định

30-40 
phút

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh

TCVĐ: Con rùa

NHẬN BIẾT
Đồ dùng của bé

Cái bát – Cái cốc

Dạo chơi 
NT

35-40 
phút

- Quan sát: 
- Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ, Bắt bướm, Thăm bác thỏ, Con rùa;
- Chơi góc thư viện, đồ chơi ngoài trời, Chơi bán hàng chợ quê,

Chơi, tập 
ở các 

khu vực 
chơi

35-40 
phút

* Nội  dung
- Góc thao tác vai: Cho em ăn – 
Cho em ngủ

- Góc HĐVĐV: Xâu vòng
- Góc vận động: Chơi với bóng

* Mục tiêu
- Cô hướng dẫn trẻ về góc chơi, chơi cùng bạn 
trong nhóm nhỏ. Biết cho em ăn, ru em ngủ, xâu 
vòng, chơi với bóng.
- Kỹ năng chơi đoàn kết.  
- Cất ĐC đúng nơi quy định.

Ăn trưa 50-60 
phút

Cô hướng dẫn trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho 
trẻ, Cô giới thiệu các món ăn, 

Ngủ 
trưa

140-
150 

phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nằm riêng trẻ nam và trẻ nữ, giáo dục giới tính cho trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút Cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn cho trẻ, dạy trẻ chào mời trước  khi ăn

Chơi - 
tập 

50-60 
phút

- Rèn kỹ năng: Rửa mặt
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- TCM: Thiếu bạn nào
- Chơi với đồ chơi ở các góc

Ăn chính 50-60 
phút

Cô giúp trẻ rửa tay, cô kê bàn ghế, lấy bát thìa, chia cơm cho trẻ, Cô giới thiệu các 
món ăn, cô tập cho trẻ xúc cơm ăn, động viên trẻ ăn hết xuất

Trả trẻ 50-60
phút

Cô cho trẻ chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, cho trẻ chơi với đồ chơi ở các góc, Trẻ 
về



Thời gian thực hiện chủ đề: 3 Tuần,  Từ ngày 7/10 đến 25/10/2024
Tuần 3: Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2024
GV phụ trách chính: Sáng: Lò Thị Biên       Chiều: Cao Thị Trà Vinh            

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cho trẻ chơi với một số đồ dùng đồ chơi của lớp. Điểm danh gọi tên trẻ.

* Tổ chức hoạt động:  
- Khởi động: Cho trẻ đi thường - đi nhanh - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần dừng lại, đứng 
theo vòng tròn tập thể dục 
- Trọng động: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung. 
- Hồi tĩnh: Trẻ chơi trò chơi "Gieo hạt". Trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 phút.

VĂN HỌC
Thơ: Giờ ngủ

ÂM NHẠC
NDTT : NHNN: Chiêc khăn 

tay
NDKH: VĐTN: Kéo cưa lừa 

xẻ

HĐVĐV
Xếp bàn ghế

Ném bóng vào rổ; Lăn bóng; Bắt bướm.
Dạo chơi trong sân trường. Chơi ở khu vận động.
* Chuẩn bị:
- Búp bê, giường, chiếu…
- Rổ, hạt vòng, dây xâu, đất 
nặn
- Bóng

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện với trẻ,  giới  thiệu các nhóm chơi. cô gợi ý cho trẻ 
nhận góc chơi,
- Cho trẻ về nhóm chơi, lấy đồ chơi ra chơi. Cô đóng vai chơi cùng trẻ 
Cô bao quát động viên, hướng dẫn trẻ chơi
- Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ thu đồ chơi cùng cô.

 cô tập cho trẻ xúc cơm ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ rửa 
tay, lau miệng, vệ sinh, uống nước

Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt để phát hiện những biểu hiện khác thường ở trẻ, cho trẻ đi vệ 
sinh khi trẻ có nhu cầu, giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ. Luyện cho trẻ có thói quen ngủ một giấc trưa.

Ăn xong nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước,  hướng dẫn trẻ đi vệ 
sinh đúng nơi quy định.

- Ôn thơ: Giờ ngủ 
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- Ôn VĐ: Đi theo hiệu lệnh
- Chơi với đồ chơi ở các góc

- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.
- Chơi với đồ chơi ở các góc

ăn không làm rơi vãi cơm, ăn xong nhắc trẻ cất bát thìa vào nơi quy định,  lau miệng, uống nước

Giáo viên nhắc trẻ chào cô , chào các bạn trước khi ra về. Giáo viên trao đổi với phụ huynh về tình hình 
học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp.

Nguyễn Thị ĐàoThắm
Nguyễn Thị Đào Thắm
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